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Trước lợi nhuận mà ngành ngoại thương mang lại cũng như mức độ và số 

lượng rủi ro phải ứng phó, các nhà xuất khẩu, nhập khẩu cũng như những người 

vận tải luôn luôn tìm kiếm những hình thức bảo đảm an toàn cho quyền lợi của 

mình. 

Bằng cách mua các loại bảo hiểm mà họ bảo vệ được lợi ích của doanh 

nghiệp khi có tổn thất và tạo ra tâm lý an tâm trong kinh doanh. 

Có 2 loại Bảo hiểm chính đối với hoạt động xuất nhập khẩu: 

 Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 

o Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 

o Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyểnđường hàng không 

và đường bộ 

 Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu 
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BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN 

BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 

I.   Sự cần thiết phải bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở bằng đường biển 

- Hàng hoá vận chuyển bằng đường biển thường gặp nhiều rủi ro. 

- Trách nhiệm của người chuyên chở rất hạn chế và việc khiếu nại đòi bồi 

thường rất khó khăn 

- Mua bảo hiểm bảo vệ được lợi ích của doanh nghiệp khi có tổn thất và tạo 

ra tâm lý an tâm trong kinh doanh 

- Mua bảo hiểm cho hàng hoá XNK là một tập quán thương mại quốc tế 

II. Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 

1. Định nghĩa 

- Hợp đồng bảo hiểm là một văn bản trong đó người bảo hiểm cam kết sẽ bồi 

thường cho người được bảo hiểm khi đối tượng bảo hiểm bị tổn thất do những 

rủi ro đã thoả thuận gây nên, còn người được bảo hiểm cam kết nộp phí bảo 

hiểm 

2. Tính chất 

- Là một văn bản bồi thường (contract of indemnity) 

- Là một hợp đồng tín nhiệm (contract of goodfaith) 

- Là một văn bản có thể chuyển nhượng được (Negotiable contract) 

3. Phân loại 

 Hợp đồng bảo hiểm chuyến (Voyage Policy): là hợp đồng bảo hiểm cho 

một chuyến hàng hoặc một lô hàng được vận chuyển từ một cảng này đến một 

cảng khác 
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- Hiệu lực: luôn tuân theo điều khoản từ kho đến kho 

- Chỉ có giá trị đối với từng chuyến hàng 

- Được thể hiện bằng đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm 

 Đơn bảo hiểm: nội dung gồm 2 mặt: 

- Mặt 1: ghi các chi tiết về hàng hoá, tàu, hành trình, người bảo hiểm và 

người được bảo hiểm: 

+ Tên, địa chỉ của người bảo hiểm và người được bảo hiểm 

+ Tên hàng, số lượng, trọng lượng, số vận đơn 

+ Tên tàu, ngày khởi hành 

+ Cảng đi, cảng đến, cảng chuyển tải 

+ Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm 

+ Điều kiện bảo hiểm 

+ Tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm 

+ Nơi và cơ quan giám định tổn thất 

+ Nơi và cách thức bồi thường 

+ Ngày, tháng, chứ ký của công ty bảo hiểm 

- Mặt 2: in sẵn Quy tắc, thể lệ của công ty bảo hiểm 

 Giấy chứng nhận bảo hiểm: là một đơn bảo hiểm vắn tắt, chỉ có nội 

dung như mặt 1 của đơn bảo hiểm 

 Hợp đồng bảo hiểm bao (Floating Policy): là hợp đồng dùng để bảo 

hiểm cho nhiều chuyến, nhiều lô hàng trong một khoảng thời gian nhất định 

Có giá trị tự động linh hoạt, giúp giảm được thời gian và chi phí đàm phán 

và tránh được việc quên không ký hợp đồng bảo hiểm 
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 Hợp đồng bảo hiểm định giá (Valued Policy): là loại hợp đồng khi 

ký người ta ghi rõ trị giá hoặc số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm 

 Hợp đồng bảo hiểm không định giá (Unvalued Policy): là loại hợp 

đồng khi ký kết người ta không ghi rõ số tiền bảo hiểm hay giá trị bảo hiểm 

mà chỉ nêu ra nguyên tắc để tính số tiền hay giá trị bảo hiểm: căn cứ vào giá 

trị hàng hoá ở bến đến vào ngày tàu đến hoặc ngày tàu đăng ký phải đến hoặc 

trị giá hàng hoá lúc xảy ra tổn thất, lúc bồi thường hoặc lúc chấp nhận bồi 

thường 

Việt Nam: không sử dụng hợp đồng bảo hiểm không định giá 

III. Người được bảo hiểm 

Là người có đối tượng bảo hiểm đem bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm là hàng 

hóa. Khi hàng hóa chưa được giao cho người vận tải thì đối tượng này vẫn 

thuộc về người xất khẩu, chỉ khi hàng hóa được giao cho người vận tải, hàng 

hóa có thể gặp rủi ro trong quá trình vận chuyển bằng đường biển, lúc này sẽ 

phát sinh nhu cầu mua bảo hiểm. Tùy theo điều kiện giao hàng được áo dụng 

trong hợp đồng mua bán ngoại thương mà người tiến hành thu xếp mua bảo 

hiểm cho hàng hóa có thể la người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu và họ chính 

là người được bảo hiểm. 

Trong quá trình mua bán ngoại thương, có 3 điều diện giao hàng quốc tế 

được sử dụng phổ biến nhất, đó là điêù kiện giao hàng FOB, CFR, CIF. 

Điều k iện giao hàng  

FOB 

CFR 

CIF 

 

Trách nhiệm mua bảo hiểm 

Người nhập khẩu 

Người nhập khẩu 
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Người xuất khẩu  

1. Điều kiện giao hàng FOB (free on board): 

Trách nhiệm người xuất khẩu: 

 Chuẩn bị hàng hóa theo đúng yêu cầu của hợp đồng về số lượng, chất 

lượng, bao bì… và tập kết hàng tại cảng trước ngày thông báo tàu đến 

 Làm thủ tục hải quan, xin giấy phép xuất khẩu, lấy các giấy chứng nhận về 

hàng hóa và giao hàng cho người chuyên chở để lấy vận tải đơn sạch ( Clean 

B/L) 

 Thông báo cho người nhập khẩu về việc hàng đã ở trên tàu. 

Trách nhiệm của người nhập khẩu 

 Thanh toán tiền hàng cho người xuất khẩu để lấy B/L gốc mới có quyền 

nhận hàng. 

 Xin phép nhập khẩu, làm thủ tục hải quan về nhập khẩu, nộp thuế nhập 

khẩu. 

 Thuê tàu, trả cước vận chuyển, thông báo cho người xuất khẩu về tên tàu, 

địa điểm và thời gian giao hàng. 

 Nhận hàng rù tay người chuyên chở, kiểm tra hàng hóa, lấy biên bản kêt 

stoans giao nhận hàng với tàu, biên bản hàng hư hỏng đổ vỡ gây ra (nếu có). 

 Tham gia bảo hiểm cho lô hàng và thanh toán tiền bảo hiểm. 

2. Điều kiện giao hàng CFR (Cost and freight) 
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Trách nhiệm người Xuất khẩu: Giống FOB + Thuê tàu + Trả cước vận 

chuyển 

Trách nhiệm người nhập khẩu: Giống FOB - Thuê tàu - Trả cước vận 

chuyển 

3. Điều kiện giao hàng CIF (Cost, Insurance and freight) 

Trách nhiệm người Xuất khẩu: Giống CFR + Mua bảo hiểm, kí hậu vào 

đơn bảo hiểm để chuyển quyền lợi bảo hiểm cho người nhập khẩu) 

Trách nhiệm người nhập khẩu: Giống CFR – (mua bảo hiểm + trả phí bảo 

hiểm) 
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Đối tượng bảo hiểm và quyền lợi có thể bảo hiểm 

1. Đối tượng bảo hiểm: là những hàng hóa được xác định rõ ràng 

trong hợp đồng mua bán ngoại thương được chuyên chở bằng đường biển 

2. Quyển lợi bảo hiểm có thể bảo hiểm 

Quyền lợi có thể bảo hiểm của người được bảo hiểm nằm trong đối tượng 

bảo hiểm vào thời điểm có tổn thất, liên quan đến hành trình đường biển và tài 

sản chịu rủi ro trong hành trình đó. 

Khi tiến hành bảo hiểm người được bảo hiểm không nhất thiết phải có quyền 

lợi có thể bảo hiểm, tuy nhiên họ vẫn phải dự tính hợp lý về mặt tiếp nhận 

quyền lợi ấy. Nhiều người hoặc nhiều công ty có thể có một hoặc nhiều loại 

quyền lợi bảo hiểm nằm trong cùng một đốt tượng bảo hiểm tùy theo vị trí của 

họ. 

Đối với chủ hàng, đương nhiên họ có quyền lợi có thể bảo hiểm chính là đối 

tượng bảo hiểm – là bản thân hàng hóa- Ngoài ra, cũng với hàng hóa đó, còn có 

một số quyền lợi khác có thể bảo hiểm, bao gồm: 

 Lãi ước tính 

Nếu hàng đến bến an toàn, người nhận hàng có thể bán lô hàng đó với dự 

kiến có lãi, lãi này được gọi là lãi ước tính. Nếu lô hàng này bị tổn thất thì chủ 

hàng không những mất đi số tiền đã bỏ ra để mua lô hàng đó mà còn bị mất 

khoản lãi ước tính này. Vì vậy, tập quán quốc tế cho phép các chủ hàng được 

mua bảo hiểm thêm cho phần lãi ước tính này. Theo tập quán, các chủ hàng 

được mua tối đá là 10% trị giá của CIF. 

 Trị giá tăng thêm 
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Nếu hàng tăng đáng kể trên thị trường trong khi vận chuyển thì chủ hàng sẽ 

có lời đáng kể trên lô hàng này. Tuy nhiên, nếu hàng hóa bị mất hoặc về tới bến 

bị hư hỏng người nhận hàng có thể bị thất thu về khoản giá tăng thêm của hàng 

hóa. Để tránh tốn thất ấy, giá trị tăng thêm đó có thể được bảo hiểm riêng, 

không nằm trong bảo hiểm gốc. 

 Thuế nhập khẩu 

Nếu hàng bị tổn thất toàn bộ trên đường vận chuyển thì người nhập khẩu 

được miễn thuế. Nếu hàng đến cảng nhận chỉ bị hư hỏng bộ phần thì trong 

trường hợp như vậy, hầu hết họ đều phải trả thuế đầy đủ. Do đó thuế cũng có 

thể được bảo hiểm mà chính người nhập khẩu có quyền lợi trong đó, cần phải 

bảo hiểm. 

Lưu ý: Khi xảy ra tổn thất người được bảo hiểm phải chứng minh là mình 

có quyền lợi bảo hiểm nằm trong đối tượng bảo hiểm tại thời điểm bị tổn thất. 

Nếu không chứng minh được thì khiếu nại sẽ bị từ chối. Ngay cả khi trong đơn 

bảo hiểm có ghi là người được bảo hiểm không cần thiết phải chứng minh thì 

nhà bảo hiểm cũng có thể từ chối khiếu nại khi nhà bảo hiểm nghi ngờ người 

được bảo hiểm không có quyền lợi đó. 

IV. Giá trị bảo hiểm _ Số tiền bảo hiểm _ Phí bảo hiểm 

1. Giá trị bảo hiểm là giá trị của đối tượng được bảo hiểm. Theo điều 

232_bộ luật hàng hải 2005 : “Giá trị bảo hiểm của hàng hóa là giá trị hàng hóa 

ghi trên hóa đơn ở nơi bố hàng hoặc giá thị trường ở nơi và thời điểm bốc hàng 

cộng với phí bảo hiểm, tiền cước vận chuyển và có thể cả tiền lãi ước tính”. 

Như vậy, giá trị bảo hiểm chính là giá CIF của hàng hóa. 

2. Số tiền bảo hiểm là giới hạn trách nhiêm mà nhà bảo hiểm phải trả 

khi hàng bị tổn thất.  
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 Bảo hiểm dưới giá trị: khi số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị bảo 

hiểm. Người bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất theo tỷ lệ giữa 

số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm, kể cả các chi phí khác thuộc phạm vi 

bảo hiểm. 

 Bảo hiểm đúng giá trị: Là số tiền bảo hiểm được ấn định đúng bằng 

giá trị được bảo hiểm 

 Bảo hiểm trên giá trị: Là số tiền bảo hiểm vượt quá giá trị bảo hiểm. 

Số tiền bảo hiểm trội ra sẽ không có hiệu lực. Có nghĩa là khi hàng có tổn 

thất thì trách nhiệm của nhà bảo hiểm chỉ đến hết giá trị của hàng hóa, số 

tiền vượt quá giá trị bảo hiểm sẽ không được bồi thường. 

 Bảo hiểm trùng: Là trường hợp cùng một đối tượng bảo hiểm nhưng 

tham gia nhiều bảo hiểm với cùng một điều kiện, cùng một sự kiện bảo 

hiểm ở các công ty khác nhau và tổng số tiền bảo hiểm của các hợp đồng 

bảo hiểm này lớn hơn nhiều lần so với giá trị bảo hiểm. 

Từ đây ta nhận thấy có sự khác nhau giữa hai khái niệm: 

- Giá trị bảo hiểm là giá trị thực của hàng hóa đem đi bảo hiểm 

- Số tiền bảo hiểm là số tiền mà người tham gia bảo hiểm 

muốn bảo hiểm 

Có thể số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm bằng nhau nhưng cũng có lúc 

khác nhau tùy ý muốn chủ quan của người tham gia bảo hiểm. Nhưng trong 

mọi trường hợp, pháp luật cấm không cho phép tham gia bảo hiểm trên giá trị 

hàng hóa và càng không được tham gia bảo hiểm trùng. Nếu được phát hiện, 

trách nhiệm của các công ty bảo hiểm được xác định theo tỷ lệ giữa số tiền 
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bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp dồng trên 

cơ sở thiệt hại thực tế của tài sản. 

3. Phí bảo hiểm: là một khoản tiền mà người mua bảo hiểm phải trả 

cho người bảo hiểm theo một mức quy định hợp lý để đổi lấy cam kết bồi 

thường khi có tổn thất xảy ra và được xác định theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền 

bảo hiểm hoặc giá trị bảo hiểm 

V. Phạm vi và hiệu lực bảo hiểm 

 Phạm vi bảo hiểm: 

1. Khái niệm: Điều kiện bảo hiểm là sự quy định trách nhiệm của 

người bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm (hàng hoá) về các mặt: rủi ro tổn 

thất, thời gian, không gian – hay chính là sự khoanh vùng các rủi ro bảo hiểm 

2. Các điều kiện bảo hiểm của Học hội bảo hiểm Lodon Anh gọi tắt 

là các ICC (Institute Cargo Clauses): 

 Bộ điều khoản bảo hiểm ICC 1963: 

+ FPA (Free from Particular Average): điều kiện miễn tổn thất riêng 

+ WA (With Particular Average): điều kiện bảo hiểm tổn thất riêng 

+ AR (All Risk): điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro 

+ WR (War Risk): điều kiện bảo hiểm các rủi ro chiến tranh 

+ SRCC: điều kiện bảo hiểm rủi ro đình công 

3 điều kiện bảo hiểm đầu là 3 điều kiện bảo hiểm gốc, điều kiện 4 & 5 là 

điều kiện bảo hiểm các rủi ro đặc biệt 

 Bộ điều khoản bảo hiểm ICC 1982: 

+ C: phạm vi bảo hiểm tương đương với FPA 

+ B: phạm vi bảo hiểm tương đương với WA 
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+ A: phạm vi bảo hiểm tương đương với AR 

+ WR 

+ SRCC 

  Các điều kiện bảo hiểm của Việt nam 

- Sử dụng các quy tắc chung (QTC) do Bộ Tài chính ban hành, nội dung chủ 

yếu của các QTC cũng dựa trên nội dung của các ICC: 

+) QTC 1965: FPA, WA, AR tương tự như ICC 1963, chưa đề cập đến WR 

và SRCC 

+) QTC 1990: C, B, A tương tự như ICC 1982 

2.1  Bộ điều khoản bảo hiểm ICC 1963: 

 Điều kiện FPA: là điều kiện bảo hiểm tổn thất chung, chỉ bảo hiểm 

tổn thất riêng cho 4 rủi ro chính gây ra (chìm đắm, mắc cạn, cháy nổ, đâm va) 

và mất nguyên kiện hàng trong khi xếp dỡ chuyển tải. 

 Cụ thể bảo hiểm bồi thường 6 trường hợp: 

- Tổn thất toàn bộ vì thiên tai: biển động, bão trên cấp 6, gió lốc, sét đánh … 

- Tổn thất toàn bộ vì tai nạn bất ngờ trên biển: mắc cạn, đắm, cháy, đâm va, 

mất tích … 

- Tổn thất bộ phận vì thiên tai nhưng giới hạn trong 4 rủi ro chính 

- Các chi phí  

+ Chi phí đóng góp tổn thất chung mà chủ hàng phải chịu 

+ Chi phí cứu nạn của bản thân lô hàng được bảo hiểm 

+ Chi phí bốc xếp lưu kho chuyển tiếp hàng từ cản lánh nạn với điều 

kiện những chi phí này là tổn thất riêng 
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+ Chi phí đề phòng, hạn chế tổn thất như cứu vớt hàng hóa 

+ Chi phí giám định, xác định tổn thất 

+ Chi phí khiếu nại, tố tụng 

- Phần trách nhiệm mà người được bảo hiểm phải chịu theo điều khoản “hai 

tàu đâm va nhau cùng có lỗi” 

Chú ý 

- Trách nhiệm chứng minh tổn thất thuộc về người được bảo hiểm  

- FPA không áp dụng mức miễn thường 

- Là điều kiện bảo hiểm phạm vi hẹp nên chỉ thích hợp với những 

hàng hóa ít giá trị, xếp trên boong. 

 Điều kiện WA: 

Bảo hiểm bồi thường trong trường hợp: 

-  Như FPA 

- Tổn thất bộ phận vì thiên tai không giới hạn trong 4 rủi ro chính 

Chú ý: 

- Người mua bảo hiểm theo WA còn có thể tham gia bảo hiểm các loại rủi ro 

phụ (WA + rủi ro phụ: rách, vỡ, gỉ, bẹp, cong, vênh, hấp hơi, mất mùi, lây hại, 

lây bẩn, nước mưa, nước biển,móc cẩu…) 

- Điều khoản bảo hiểm tổn thất riêng WA luôn đi kèm với mức miễn thường 

( miễn thường có khấu trừ và miễn thường không khấu trừ) với điều kiện: 

+ Không đề cập mức miễn thường tổn thất do 4 rủi ro chính, rủi ro chiến 

tranh, đình công và các rủi ro phụ do con người gây ra 

+ Không cộng các chi phí để đạt mức miễn thường, chỉ tính tổn thất thực tế 

+ Được tính các tổn thất liên tiếp xảy ra để đạt mức miễn thường 
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+ Mỗi xà lan được coi là một con tàu để tính mức miễn thường 

+ Người được bảo hiểm có quyền lựa chọn cách tính miễn thường có lợi 

nhất cho mình để được bồi thường nhiều hơn 

 Điều kiện AR: bảo hiểm bồi thường trong các trường hợp: 

- Như WA 

- Các rủi ro phụ (thiếu hụt, cháy, va chạm, hỏng, đổ vỡ, móc cẩu, lây hại, lây 

bẩn, hấp hơi, nước mưa, nước biển, rách, vỡ, gỉ, bẹp, cong, vênh, thối nát, máy 

lạnh hỏng, mất trộm, mất cắp, giao thiếu hàng, không giao hàng và hiểm hoạ 

khác khi có thoả thuận thêm) 

Chú ý: 

- Lúc này trách nhiệm chứng minh tổn thất thuộc về người bảo hiểm. 

- Không đề ra mức miễn thường 

 Nhược điểm của ICC 1963: 

+ Gọi tên các điều kiện bảo hiểm theo nội dung làm người ta dễ nhầm 

lẫn 

+ Phân biệt tổn thất toàn bộ và tổn thất bộ phận 

+ Vấn đề rủi ro cướp biển 

+ Vấn đề mẫu đơn bảo hiểm 

2.2 Theo ICC 1982 và QTC 1990 

 Điều khoản bảo hiểm A : 

o Người bảo hiểm chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát hư 

hại cho hàng hóa được bảo hiểm, trừ những loại trừ. 

o Loại trừ chung: bao gồm các rủi ro, tổn thất không được bảo hiểm 

như sau: 
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- Hành vi xấu, cố ý của người được bảo hiểm gây ra 

- Hao hụt tự nhiên, hao hụt thương mại về hàng hóa 

- Bao bì đóng gói không đầy đủ, không đảm bảo hoặc thích hợp với 

hàng hóa 

- Nội tỳ, ẩn tỳ của hàng hóa 

- Do chậm trễ hành trình, ngay cả chậm trễ do rủi ro được bảo hiểm 

gây ra 

- Do bất lực tài chính của chủ tàu không đáp ứng nhu cầu chi tiêu trên 

hành trình mà họ phải bán hàng với giá hạ 

- Do vũ khí hoặc vụ nổ hạt nhân 

o Loại trừ riêng: Bao gồm rủi ro chiến tranh và rủi ro do đình công. 

 Điều khoản bảo hiểm B 

o Người bảo hiểm chịu trách nhiệm về những mất mát hư hại hàng 

háo xảy ra có thể hợp lí quy cho là các rủi ro sau gây ra: 

- Cháy hoặc nổ 

- Tàu hay xà lan bị mắc cạn, chìm đắm hay lật úp. 

- Phương tiện vận chuyển trên bộ bị lật đổ hay trật bánh 

- Đâm va vào bất cứ vật thể gì ( trừ nước) 

- Dỡ hàng tại cảng lánh nạn 

- Động đất, núi lửa phun, sét đánh 

- Những mất mát hư hại hang hóa được bảo hiểm do các nguyên nhân 

sau gây ra: 

- Hi sinh tổn thất chung  
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- Ném hàng ra khỏi tàu hoặc nước cuốn trôi tàu 

- Nước biển, sông , hồ xâm nhập hầm hàng, xà lan, container hoặc 

nơi chứa hàng 

- Tổn thất toàn bộ của bất kì kiện hàng nào rơi khỏi tàu trong quá 

trình xếp dỡ chuyễn tải 

o Loại trừ bảo hiểm: 

 Toàn bộ các loại trừ trong điều kiên A ( loại trừ chung và loại trừ riêng) và 

hư hại hoặc phá hủy hàng hóa do chủ tàu hoặc hành động sai trái của thủy thủ 

đoàn, cướp biển. 

 Điều khoản bảo hiểm C 

Đây là điều khoản bảo hiêm có phạm vi trách nhiêm hẹp nhất. Về các rủi ro 

đảm bảo và rủi ro loại trừ như điều kiện B nhưng điểu kiện C còn loại trừ thêm 

một số rủi ro sau: 

- Động đất, núi lửa phun, sét đánh 

- Nước biển, sông , hồ xâm nhập hầm hàng, xà lan, container hoặc 

nơi chứa hàng 

- Tổn thất toàn bộ của bất kì kiện hàng bào rơi khỏi con tàu trong quá 

trình xếp dỡ chuyển tải 

 Hiệu lực bảo hiểm: 

Quy định trong điều khoản “hành trình”: người bảo hiểm chịu trách nhiệm đối 

với hàng hoá từ kho đến kho – “Transit Clause: from warehouse to warehouse” 

Trách nhiệm bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ khi hàng hóa được bảo hiểm rời 

kho hoặc nơi chứa hàng tại địa điểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận 

chuyển và tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thường. 
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Trách nhiệm bảo hiểm kết thúc tại 1 trong số các thời điểm sau, tùy theo 

trường hợp nào xảy đến trước: 

a. Khi giao hàng vào kho hay nới chứa hàng cuối cùng của người nhận 

hàng hoặc của 1 người nào khác tại nơi nhận, có tên trong hợp đồng bảo 

hiểm, hoặc: 

b. Khi giao hàng cho bất kỳ kho hay nơi chứa hàng nào khác. Dù trước 

khi tới hay tại nơi nhận ghi trong hợp đồng bảo hiểm mà người được bảo 

hiểm chọn dung làm: 

- Nơi chia hay phân phối hàng, hoặc: 

- Nơi chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường. 

c. Khi hết hạn 60 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng khỏi tàu biển 

hoặc xà lan tại cảng dỡ hàng cuối cùng ghi trên đơn bảo hiểm. 

1. Từ kho 

Nghĩa là từ kho hàng hóa được đóng gói hoàn chỉnh chờ xếp lên tàu chứ 

không phải là kho chế biến thêm, kho đóng gói lại hay kho tập kết tạm thời để vận 

chuyển hàng. Chỉ bảo hiểm khi hàng bắt đầu rời khỏi kho, do đó không có rủi ro 

bốc hàng lên phương tiện. 

2. Bắt đầu vận chuyển 

Khi hàng hóa được bảo hiểm thì rủi ro về hàng hóa sẽ bắt đầu được bảo hiểm 

trong một khoảng thời gian hợp lý với điều kiện được nhả bảo hiểm chấp nhận rủi 

ro đó, nếu không nhà bảo hiểm có quyền từ chối hợp đồng (MIA 1906 mục 42). 

Khi hàng hóa bảo hiểm theo hợp đồng bao, rủi ro có thể được bảo hiểm trong 

thời gian bảo hiểm bao và được bảo hiểm theo điều khoản vận chuyển cho đến 

khi giao hàng ở kho đích đã chỉ định, ngay cả khi việc giao hàng thực hiện sau khi 

hợp đồng bao hết hạn. 
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Theo điều khoản: Việc vận chuyển bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi hàng rời khỏi 

kho để bắt đầu vận chuyển. Do đó (trừ khi có qui định khác), nhà bảo hiểm không 

bảo hiểm hàng hóa khi bốc hàng lên phương tiện vận chuyển ở kho hàng, không 

bảo hiểm trong thời gian trước khi việc vận chuyển thật sự bắt đầu. 

3. Quá trình vận chuyển bình thường 

Theo điều khoản vận chuyển, bảo hiểm sẽ chỉ tiếp tục khi hàng hóa vẫn duy trì 

trong quá trình vận chuyển bình thường. Khi hàng hóa ra khỏi quá trình vận 

chuyển bình thường thì bảo hiểm sẽ ngừng. Chữ bình thường ở đây bao gồm cả 

phương tiện vận chuyển bình thường liên quan đến loại hàng, hầu hết là tuyến đi 

thẳng đến cảng đích. Nó bao gồm cả việc chậm trễ do hàng hóa bị giữ để chờ kết 

quả kiểm nghiệm bởi hải quan hoặc cơ quan quyền lực tương tự và chờ đợi 

phương tiện vận chuyển đến để chuyển tiếp hàng vẫn được coi là vận chuyển bình 

thường, nhưng việc chậm trễ mà người được bảo hiểm có thể tránh được hoặc 

thời gian lưu kho trong kho của người được bảo hiểm thì không được coi là vận 

chuyển bình thường. Do vậy nếu người được bảo hiểm chọn kho cảng làm nơi lưu 

kho điều đó có nghĩa là ngoài quá trình vận chuyển bình thường. 

4. Nơi chứa hàng theo lựa chọn của người được bảo hiểm 

Nơi người được bảo hiểm chọn làm nơi chứa hàng trước khi đến kho chứa 

hàng tại nơi đến thì bảo hiểm kết thúc tại đó. 

5. Kết thúc hợp đồng chuyên chở 

Hợp đồng vận chuyển kết thúc ở nơi nào thì bảo hiểm kết thúc ở nơi đó. Khi 

hàng được đi dỡ nơi khác thì ngoài sự kiểm soát của bảo hiểm, nhà bảo hiểm 

không chịu trách nhiệm. Nếu người được bảo hiểm muốn tiếp tục tham gia bảo 

hiểm để đưa hàng đến đích mới thì phải báo ngay cho nhà bảo hiểm để nhà bảo 

hiểm cấp đổi bổ sung hoặc tính thêm phí nếu cần. 
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Nếu hàng bán và giao hàng thì bảo hiểm kết thúc ở lúc giao hàng, nếu hàng 

phải lưu kho thì bảo hiểm không quá 60 ngày. Nếu người được bảo hiểm muốn 

gửi tiếp hàng đến nơi nhận hàng thì phải thu xếp gửi hàng trong vòng 60 ngày. 

6. Kho đến 

Là kho nhận cuối cùng ở bến đến là kho thông thường chủ hàng dự tính gửi 

hàng ở đó và là kho đầu tiên mà hàng được đưa thẳng tới sau khi dỡ hàng ở tàu 

vào. 

Khi hàng đã đến cửa kho của chủ hàng hay bất kỳ kho nào khác coi như chủ 

hàng đã nhận hàng và bảo hiểm kết thúc tại đó. Nhưng tại cảng có những hàng 

không thể giao ngay được mà phải vào kho cảng để hải quan kiểm hóa. Tuy hàng 

đã vào kho cuối cùng nhưng chủ hàng vẫn chưa nhận được hàng, bảo hiểm phải 

thêm thời hạn 60 ngày kể từ khi dỡ xong hàng. Rút hàng trước thời hạn 60 ngày 

thì bảo hiểm sẽ chấm dứt tại thời điểm đó. 

VI. Bồi thường tổn thất hàng hóa 

1. Nghĩa vụ của người được bảo hiểm khi có hàng hóa bị tổn thất: 

 Thông báo tổn thất: 

 Phải thông báo ngay cho nhà bảo hiểm hoặc đại lý được nhà bảo hiểm chỉ 

định đến giám định. Theo chỉ dẫn của nhà bảo hiểm, người được bảo hiểm phải 

thu xếp cho việc giám định. Những tổn thất là hư hại hàng hóa thì phải thông báo 

cho chủ tàu hoặc đại lý biết để cùng có mặt để xác định mức độ và nguyên nhân 

tổn thất. 

Cần phải thông báo ngay, nếu không, viêc xác định mức độ tổn thất cũng như 

nguyên nhân gây ra tổn thất sẽ rất khó khăn, ảnh hưởng đến việc xét bồi thường 

sau này. 
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 Khi hàng tổn thất do tàu gây ra, phải yêu cầu phía chủ tàu cùng có mặt để 

họ xác nhận trách nhiệm của họ gây ra tổn thất. 

Nếu hàng bị nghi ngờ bị tổn hại từ bên trong thì phải thông báo cho chủ tàu 

biết trong vòng 3 ngày kể từ ngày dỡ hàng khỏi tàu. Nếu không thông báo như 

vạy thì coi như hàng đã nhận đủ, tốt. 

Nếu hàng bị thiếu hụt số lượng nguyên đầu bao đã có báo cáo của cảng thì 

cũng phải thông báo cho chủ tàu và bảo lưu quyền khiếu nại 

 Khiếu nại : 

 Phải bảo lưu đầy đủ cho nhà bảo hiểm quyền khiếu nại đối với người 

chuyên chở và người nhận ủy thác,người quản thủ hàng về hàng bị mất 

 Gửi khiếu nại đòi bồi thường cho nhà bảo hiểm trong vòng 9 tháng kể từ 

ngày phát sinh quyền khiếu nại để nhà bảo hiểm có điều kiện thực hieenj quyền 

truy đòi tàu. Trong đó phải lý giải và nêu rõ số tiền đòi bồi thường.  

 Những chứng từ khiếu nại: 

1) Thư khiếu nại  

2) Đơn bảo hiểm gốc 

3) Hóa đơn 

4) Vận đơn (bản chính) 

5) Hợp đồng vận tải  

6) Biên bản giám định bản chính, và những Chứng từ chứng minh mức 

độ tổn thất. 

7) Quyêt toán dỡ hàng Và phiếu ghi trọng lượng tại cảng dỡ hàng, nơi 

nhận hàng cuối cùng. 

8) Thư từ trao đỏi với chủ tàu và các bên có liên quan đến trách nhiệm 

tổn thất. 
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 Kí giấy biên nhận và thế quyền 

Sau khi nhận tiền bồi thường người được bảo hiểm phải kí giấy đã nhận tiền 

và chuyển quyền đòi bồi thường cho nhà bảo hiểm. 

Nếu người được bảo hiểm không thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ như trên thì 

nhà bảo hiểm sẽ không bồi thường tổn thất. 

2. Nghĩa vụ của người bảo hiểm: 

2.1 Giám định tổn thất 

Giám định hàng xuất nhập khẩu bị tổn thất là nhằm xác định chính xác mức 

độ và nguyên nhân hư hỏng , mất mát hàng hóa , làm cơ sở cho việc xét duyệt bồi 

thường bảo hiểm. 

Qui trình thực hiện giám định được tiến hành theo các bước sau: 

 Chấp nhận yêu cầu giám định 

Khi phát hiện thấy có hoặc nghi ngờ có tổn thất, người đc bảo hiểm phải gởi 

ngay yêu cầu giám định cho công ty bảo hiểm , yêu cầu ban đầu có thể bằng các 

hình thức thông tin như điện thoại nhưng sau đó phải bổ sung bằng giấy yêu cầu 

chính thức để lưu hồ sơ giám định. Ngoài giấy yêu cầu giám định , người yêu cầu 

giám định phải phối hợp với người giám định trong quá trình giám định và cung 

cấp các chứng từ sau : 

- Hợp đồng bảo hiểm ( bản sao ) 

- Vận tải đơn Bill of Lading ( bản sao ) 

- Bảng kê chi tiết hàng hóa Packing list specification ( bản sao ) 

Tùy theo từng trường hợp cụ thể , có thể yêu cầu cung cấp thêm các chứng từ 

có liên quan như : 
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ROROC ( Report on Receipt of Cargo ) : là biên bản kết toán giao nhận hàng 

với tàu được ký kết giữa thuyền trưởng hoặc đại diện của tàu và chính quyền cảng 

, trong đó xác định số lượng hàng theo vận đơn , số lượng hàng thực giao cho 

cảng. 

COR ( Cargo Outturn Report ) giấy chứng nhận hàng hư hỏng , là biên bản 

xác nhận hàng hóa hư hỏng được ký giữa thuyền trưởng hoặc người đại diện của 

hãng tàu và chính quyền cảng , trong đó xác định số lượng hàng theo vận đơn, số 

lượng và tình trạng hư hỏng của hàng hóa thực giao cho cảng 

Báo cáo hải sự hay kháng nghị hàng hải ( Sea Protest ) : là chứng từ quan 

trọng chứng minh nguyên nhân gây nên tổn thất, trong đó thuyền trưởng thông 

báo tình huống mà con tàu gặp phải và cơ quan chức năng xác nhận. 

Hóa đơn bán hàng ( Invoice ): là chứng từ thể hiện chi tiết và giá cả hàng hóa 

. 

 Tiến hành thực hiện giám định   

Trước khi tiến hành công tác giám định , cần chú ý các yếu tố sau : thời gian 

và địa điểm yêu cầu giám định , đối tượng hàng hóa bị tổn thất , sự có mặt của các 

bên có liên quan, yêu cầu khách hàng làm đơn cự kháng ( Notice of loss and 

damage ) khi phát hiện hàng hóa bị tổn thất và gởi cho chủ tàu , đại lý của hãng 

tàu , cảng vụ nhằm ràng buộc trách nhiệm của họ đối với hàng hóa . 

Khi tiến hành giám định, giám định viên có thể giám định bên ngoài kiện hàng 

, giám định bên trong kiện hàng . Sau khi phát hiện các dấu vết khả nghi bên 

ngoài và bên trong kiện hàng, giám định viên cần phân loại tổn thất và xác định 

mức độ tổn thất đồng thời xác định nguyên nhân gây nên tổn thất . Điều này là 

đặc biệt quan trọng vì xác định nguyên nhân gây nên tổn thất cũng tức là xác định 

người chịu trách nhiệm về tổn thất đó. Để xác định đúng nguyên nhân tổn thất 
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,cần tìm hiểu kỹ hiện trường , thu thập đầy đủ chứng từ và ghi nhận đầy đủ các 

vấn đề có liên quan ngay từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc giám định. 

 Lập chứng thư giám định 

Biên bản giám định là tài liệu chính để xét duyệt bồi thường cho người đc bảo 

hiểm và sử dụng khiếu nại người thứ ba . Do đó biên bản giám định phải đảm bảo 

tính trung thực, chính xác , rõ ràng , cụ thể . Các số liệu phải phù hợp với thực 

trạng và không mâu thuẫn khi đối chiếu với các tài liệu do chính nội dung biên 

bản dẫn chứng. 

2.2 Bồi thường tổn thất hàng hóa: 

 Bồi thường tổn thất riêng: 

 Tổn thất toàn bộ: 

 Tổn thất toàn bộ thực tế:  ST bồi thường = ST bảo hiểm 

 Tổn thất toàn bộ ước tính:  

- Nếu từ bỏ hàng được chấp thuận:  ST bồi thường = ST bảo hiểm 

- Nếu từ bỏ hàng không được chấp thuận: ST bồi thường = theo mức độ 

thực tế tổn thất 

 Tổn thất bộ phận: 

 Số tiền BH = Giá trị BH:  ST bồi thường = GTBH trước tổn thất - GTBH 

sau tổn thất 

 Số tiền BH < Giá trị BH: bồi thường theo tỷ lệ: 

ST bồi thường = tổn thất thực tế  x  
����

����
 

 Bồi thường tổn thất chung: 
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Khi có tổn thất chung xảy ra , chủ tàu thường chỉ ra một chuyên gia tính toán 

tổn thất chung. Căn cứ vào giá trị tổn thất chung và quyền lợi của các bên cứu 

được, thuyền trưởng yêu cầu các bên kí quỹ tổn thất chung hoặc cam kết đóng 

góp tổn thất chung rồi mới giao hàng 

 

KHÔNG VÀ ĐƯỜNG BỘ BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN 

ĐƯỜNG HÀNG  

VII. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường hàng không: 

 Phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu của nước ta cũng như các nước khác 

trên thế giới đều được vận chuyển bằng đường biển. Tuy nhiên, bên cạnh đó vận 

tải hóa hóa bằng đường hàng không cũng khá phát triển. Các mặt hàng vận 

chuyển là những hàng tương đối nhẹ, cần vận chuyển nhanh và có giá trị lớn 

như các máy móc đo chuyên dụng, thuốc, đồ điện tử …. Khối lượng vận chuyển 

mỗi chuyến không lớn nhưng giá trị là rất cao. Vận chuyển hàng không tuy khá 

an toàn nhưng rủi ro cũng là không ít, vì vậy các nhà xuất nhập khẩu cũng rất 

quan tâm tới bảo hiểm hàng không để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh quốc 

tế. 

 Sau đây là một số điều khoản quan trọng mà các nhà xuất nhập 

khẩu cần quan tâm trong bộ Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường 

hàng không. 

1. Đối tượng được bảo hiểm: Đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa 

xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không (Loại trừ hàng hóa gửi 

bằng đường bưu điện). 

2. Phạm vi bảo hiểm:  tương tự như điều kiện A của ICC 1982, loại 

trừ những quy định trong điểm 3 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm cho mọi rủi 

ro về mất mát hoặc hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm. 



Các loại bảo hiểm trong thanh toán quốc tế 

25 | P a g e  
 

3. Loại trừ bảo hiểm:  

a) Bảo hiểm này không bảo hiểm cho: 

- Mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của 

người được bảo hiểm 

- Rò rỉ thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông 

thường, hoặc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm 

- Mất mát hư hỏng hay chi phí gây ra do đóng gói hoặc chuẩn bị cho 

đối tượng bảo hiểm chưa đầy đủ hay không thích hợp (theo chủ ý của điểm 

này "đóng gói" phải được coi như bao gồm cả xếp hàng vào container hay xe 

hàng nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi bảo hiểm 

này có hiệu lực hoặc do người được bảo hiểm hay những người làm công cho 

họ thực hiện) 

- Mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi khuyết tật hay tính chất sẵn 

có của đối tượng bảo hiểm 

- Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng không thích 

hợp của máy bay, phương tiện vận chuyển, container hay xe hàng cho việc 

chuyên chở an toàn đối tượng bảo hiểm, nếu người được bảo hiểm hay những 

người làm công cho họ biết được riêng về trạng thái không thích hợp đó vào 

thời gian đối tượng bảo hiểm được xếp vào phương tiện như vậy 

- Mất mát, hư hỏng hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm chễ ngay cả 

khi chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm 

- Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng không trả được 

nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của người chủ, người quản lý, người thuê hoặc 

người khai thác máy bay 

- Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một 

loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc 

phản ứng hạt nhân hay nguyên tử hoặc phản ứng khác tương tự hay các chất 

tương tự khác 
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b) Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho những 

mất mát, hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi: 

- Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn khởi nghĩa hoặc xung 

đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào 

gây ra bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến. 

- Chiếm, bắt giữ, kiềm chế hay cầm giữ (trừ khi do không tặc) và hậu 

quả của những việc đó hoặc bất kỳ mưu toan nào vì thế mà có. 

- Mìn, thủy lôi, bom trôi dạt hoặc những vũ khí chiến tranh trôi dạt 

khác. 

c) Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho những 

mất mát, hư hỏng hoặc chi phí: 

 

- Gây ra bởi những người đình công, công nhân bị cấm xưởng, hoặc 

những người tham gia gây rối loạn lao động, phá rối trật tự hoặc bạo động. 

- Là hậu quả từ các cuộc đình công, cấm xưởng, rối loạn lao động, 

phá rối trật tự. 

- Gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào hành 

động vì một động cơ chính trị. 

 

4. Giá trị bảo hiểm: 

 V = C + I + F 

Trong đó:  

 V:  giá trị bảo hiểm 

 C: giá trị lô hàng 

 I: phí bảo hiểm lô hàng 

 F: cước vận chuyển 

5. Số tiền bảo hiểm:  
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Số tiền bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính, tuy nhiên tiền lãi này 

không vượt quá 10% giá trị bảo hiểm, thông thường được tính bằng 110% giá 

trị hàng hóa tính theo giá CIF.  

6. Phí bảo hiểm: 

 I =  
���

�	�	�
 * R 

Với R là tỉ lệ phí bảo hiểm, phụ thuộc vào loại hàng, cự li, khu vực vận 

chuyển… 

7. Hồ sơ khiếu nại bảo hiểm 

Khi đòi bồi thường về những mất mát hư hỏng thuộc trách nhiệm hợp đồng 

bảo hiểm, người được bảo hiểm cần nộp đủ những giấy tờ chứng minh, trong 

đó từng trường hợp liên quan phải có:  

- Bản chính của hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm; 

- Bản chính hoặc bản sao hóa đơn gửi hàng, kèm theo bản kê chi tiết 

hàng hóa và/hoặc phiếu ghi trọng lượng; 

- Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng chuyên chở các loại; 

- Biên bản giám định và chứng từ tài liệu khác ghi rõ mức độ tổn 

thất; 

- Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận thu giao hàng và phiếu ghi 

trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng; 

- Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật ký hàng hải; 

- Công văn thư từ trao đổi với người chuyên chở và các bên khác về 

trách nhiệm của họ đối với tổn thất; 

- Giấy yêu cầu bồi thường; 

- Các chứng từ khác liên quan đến khiếu nại. 

 

VIII.  Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, 
đường sông: 
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 Hàng hóa xuất nhập nhẩu vận chuyển bằng đường bộ với khối 

lượng khá lớn nhưng chủ yếu là hàng nông sản, hàng có giá trị thấp, phạm vi 

vận chuyển ngắn (chủ yếu với các nước có chung biên giới). Đường sắt thì chỉ 

qua cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng (Lạng Sơn) đi Trung Quốc. Đường sông thì 

chủ yếu diễn ra trên sông Mê Kông với các nước Đông Dương.  

 Hàng hóa xuất nhập khẩu bằng các đường này chủ yếu là tiểu ngạch 

và với các nước có tập quán bảo hiểm không cao nên thường không có bảo 

hiểm. Vì vậy, các điều khoản là mở rộng của bộ Điều khoản bảo hiểm hàng 

hóa vận chuyển nội địa. 

Phạm vi bảo hiểm:  

Chịu trách nhiệm bồi thường đối với những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng 

hóa được bảo hiểm do hậu quả trực tiếp của một trong những nguyên nhân sau 

đây: 

- Cháy hoặc nổ, 

- Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh 

- Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm, 

va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh, 

- Cây gẫy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc 

khác bị sập đổ, 

- Phương tiện chở hàng mất tích, 

- Hy sinh tổn thất chung. 

Loại trừ bảo hiểm: 

- Chiến tranh, đình công, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản 

loạn hoặc quần chúng nổi dậy, cướp, mìn, thủy lôi, bom hoặc các dụng cụ 

chiến tranh khác. 
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- Hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của phóng xạ hay nhiễm phóng xạ 

phát sinh từ việc sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng 

hạt nhân, phóng xạ tương tự. 

- Hành động xấu, cố ý hay hành vi phạm pháp của người được bảo 

hiểm hay người làm công cho họ. 

- Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật vốn có hoặc 

do tính chất đặc thù của loại hàng hóa được bảo hiểm. 

- Xế́p hàng quá tải hoặc sai quy cách an toàn về hàng hóa nguy 

hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm và người làm công của họ biết 

được tình trạng này. 

- Đóng gói sai quy cách, bao bì không thích hợp hoặc hàng bị hỏng 

trước khi xếp lên phương tiện vận chuyển. 

- Rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích 

thông thường của hàng hóa được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển (bao 

gồm cả việc xếp hàng vào container). 

- Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành, không đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Những mất mát, hư hỏng hoặc chi phí có nguyên nhân trực tiếp 

do chậm trễ, dù chậm trễ đó do một rủi ro được bảo hiểm 

Thời hạn bảo hiểm:  

- Trách nhiệm bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ khi hàng hóa được 

bảo hiểm được xếp lên phương tiện chuyên chở tại địa điểm xuất phát ghi 

trong bảo hiểm này để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong suốt 

quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc vào lúc hàng hóa được dỡ 

khỏi phương tiện chuyên chở tại nơi đến ghi trong bảo hiểm này 

- Trong quá trình vận chuyển nói trên nếu vì những sự cố nói ở 

Mục 1 mà hàng hóa bắt buộc phải chuyển tải hoặc thay đổi hành trình thì 
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bảo hiểm này vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện Người được bảo hiểm 

phải thông báo ngay cho công ty bảo hiểm biết về việc xảy ra hoặc thay đổi 

đó và phải trả thêm phí bảo hiểm trong trường hợp cần thiết 

Thủ tục bảo hiểm: 

Khi có nhu cầu bảo hiểm, người có nhu cầu phải gửi cho công ty bảo hiểm 

giấy yêu cầu trong đó ghi rõ: 

- Tên Người được bảo hiểm, 

- Tên hàng hóa, loại bao bì, cách đóng gói và ký mã hiệu hàng hóa 

được bảo hiểm, 

- Trọng lượng, số lượng hàng hóa và giá trị hàng hóa được bảo 

hiểm, 

- Hành trình vận chuyển (nơi đi - nơi đến và nơi chuyển tải nếu có) 

- Tên chủ phương tiện, loại phương tiện và số đăng ký của các 

phương tiện vận chuyển đó, 

- Ngày, tháng phương tiện vận chuyển khởi hành và dự kiến ngày 

đến. 

1. Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm: cách tính như bảo hiểm 

hàng hải và hàng không. 

2. Nghĩa vụ người được bảo hiểm khi xảy ra tổn thất: 

- Khai báo ngay cho chính quyền địa phương xử lý theo luật lệ hiện 

hành. 

- Thông báo ngay cho bảo hiểm hoặc đại diện của họ tại địa 

phương gần nhất để thu xếp giám định. 

- Phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết để cứu chữa và bảo quản 

hàng hóa nhằm đề phòng và hạn chế tổn thất xảy ra thêm. 
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- Làm các thủ tục cần thiết để bảo lưu quyền đòi bồi thường đối với 

người chuyên chở hay người thứ ba khác có trách nhiệm đối với tổn thất, 

mất mát hàng hóa đó. 

3. Hồ sơ khiếu nại: 

- Bản chính “Giấy chứng nhận bảo hiểm”, 

- Bản chính hợp đồng vận chuyển, giấy vận chuyển hàng hóa do 

chủ phương tiện cấp, 

- Hóa đơn hàng hóa kèm bản kê chi tiết hàng hóa, phiếu ghi trọng 

lượng và số lượng hàng hóa, 

- Biên bản giám định hàng tổn thất ghi rõ mức độ tổn thất, 

- Biên bản điều tra tai nạn của cơ quan chức trách địa phương, 

- Văn bản khiếu nại người chuyên chở hay người thứ ba khác về 

trách nhiệm đối với tổn thất do họ gây ra, 

- Giấy yêu cầu bồi thường. 

4. Thời gian giải quyết: 

- Sau khi kiểm tra và xác nhận hồ sơ khiếu nại của Người được bảo 

hiểm là hợp lệ và tổn thất thuộc trách nhiệm, bảo hiểm sẽ thanh toán bồi 

thường cho Người được bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được 

hồ sơ khiếu nại hợp lệ. 

- Trường hợp hồ sơ khiếu nại gửi đến chưa hợp lệ hoặc cần xác 

minh thêm hoặc tổn thất không thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì bảo hiểm 

phải thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết trong vòng 15 

ngày kể từ ngày nhận hồ sơ khiếu nại. 

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy thông báo bồi 

thường hoặc giấy từ chối bồi thường mà Người được bảo hiểm không có ý 

kiến gì bằng văn bản thì khiếu nại đó coi như đã kết thúc. 
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BẢO HIỂM TÍN DỤNG XUẤT KHẨU 

IX. Tổng quan về Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu 

Lịch sử hình thành 

Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu bắt nguồn từ châu Âu vào giữa thế kỷ XIX 

xuất phát từ nhu cầu vận chuyển hàng hoá đến những nơi xa xôi như 

Aus tralia, New Zealand và Ấn Độ. 

Đối với ngoại thương, đặc biệt là những doanh nghiệp xuất khẩu lần đầu 

giới thiệu sản phẩm của mình ra thị trường nước ngoài sẽ phải đối mặt với một 

số rủi ro về thanh toán do chưa hiểu rõ khách hàng của mình. Bộ phận bán 

hàng của doanh nghiệp xuất khẩu có thể yêu cầu thanh toán trước hoặc nhận 

thư tín dụng từ ngân hàng của người nhập khẩu, tuy nhiên những nhà xuất 

khẩu cho biết làm như vậy sẽ mất thêm một khoản chi phí và họ có thể sẽ phải 

chấp nhận mức giá thấp nếu không cung cấp tín dụng cho khách hàng. Bảo 

hiểm tín dụng xuất khẩu ra đời đã giải quyết được mâu thuẫn nói trên. 

Hàng năm, trên thế giới có khoảng 300 tỷ đôla giá trị giao dịch thương mại 

được bảo hiểm theo hình thức này, trong đó phần lớn là giao dịch thương mại 

ở các nước phát triển – nơi các doanh nghiệp có nguy cơ phá sản cao nhất. 

Mục đích  

Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nhằm ba mục đích sau: 

o Thứ nhất, đảm bảo các khoản thanh toán sẽ được thực hiện mà 

không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. 

o Thứ hai, ngân hàng xem xét mức độ tin cậy của người vay và sự cần 

thiết phải bảo vệ vốn đầu tư trước những tác động xấu có thể xảy ra gây cản 

trở việc thanh toán. 
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o Thứ ba, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu là biện pháp bảo vệ cho các 

khoản vay. 

Chia sẻ rủi ro: nguyên tắc đồng bảo hiểm 

Thay vì trả hết toàn bộ tổn thất cho các khoản nợ không thanh toán, các 

nhà bảo hiểm tín dụng xuất khẩu yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu cũng 

phải tham gia chia sẻ rủi ro. Điều này khiến các doanh nghiệp xuất khẩu phải 

duy trì mối quan hệ tốt với bên nợ của mình và hành động đúng đắn cho đến 

khi khách hàng của mình có ý giãn nợ. Trong trường hợp đó, mặc dù doanh 

nghiệp xuất khẩu vẫn nhận được tiền hàng nhưng lợi nhuận sẽ không được 

đảm bảo như dự tính.  

Phạm vi bảo hiểm 

o Bảo hiểm cho các rủi ro thương mại: Rủi ro mất khả năng thanh 

toán của bên mua hay bất cứ điều khoản nào mà quốc gia của bên mua sử 

dụng để chỉ ra rằng công việc kinh doanh của bên mua sẽ chấm dứt hoặc 

không thể kinh doanh được nữa. 

o Bảo hiểm rủi ro chính trị: Rủi ro chính trị không chỉ giới hạn 

trong những hoàn cảnh hiển nhiên như chiến tranh, nội chiến, đình công, bế 

quan tỏa cảng, tẩy chay, cấm vận, hoạt động du kích, nổi loạn, bạo động.Rủi 

ro chính trị cũng bao gồm các động thái của chính phủ nhằm ngăn chặn việc 

vận chuyển hàng hóa đến nước nhập khẩu hoặc nguồn tiền thanh toán cho 

nước xuất khẩu.  

 Điều khoản loại trừ 

Doanh nghiệp xuất khẩu có thể sẽ không phải chịu trách nhiệm cho các 

trường hợp không thanh toán diễn ra trong một giao dịch xuất khẩu mà người 

xuất khẩu đã thực hiện đúng nghĩa vụ kinh doanh của mình. 
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Do đó, những thư tín dụng hết hạn, không xin được giấy phép, không thực 

hiện hợp đồng, không tuân thủ luật pháp của quốc gia nhập khẩu (ví dụ bán 

những hàng hóa phạm pháp), không đóng thuế nhập khẩu, không xuất trình 

hóa đơn thanh toán đúng hạn hoặc không nộp những chứng từ sở hữu cho 

chính quyền có thể làm quyền bồi thường cho những khoản không được thanh 

toán của người xuất khẩu mất hiệu lực. Hơn nữa, việc bán hàng cho khách 

hàng nước ngoài sau khi khách hàng đó đã từng không thanh toán trong những 

giao dịch trước cũng không thuộc phạm vi bồi thường.   

Tổng hợp các điểm loại trừ: Các rủi ro xảy ra thường không được bảo 

hiểm nếu thuộc các trường hợp dưới đây: 

-    Có sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái trước, trong và sau khi thực hiện 

hợp đồng.  

-    Không tuân thủ theo đúng quy định của quốc gia nhập khẩu. Có thể người 

được bảo hiểm và người mua không được cấp quyền nhập hàng hóa và tham 

gia thanh toán, hoặc người được bảo hiểm, người mua không tuân thủ các quy 

định, luật pháp hiện hành tại thời điểm vận chuyển hàng đến quốc gia nhập 

khẩu hoặc các quốc gia trong quá trình trung chuyển hàng hóa, thanh toán. 

-    Sai sót của đơn vị xuất khẩu, ngân hàng hoặc có bằng chứng cho thấy 

sự sơ suất từ phía nhà xuấtkhẩu.  

-    Rủi ro được bảo hiểm bởi các loại bảo hiểm khác như bảo hiểm hàng 

hải, chuyên chở, bảo hiểm mọi rủi ro, hỏa hoạn, mất trộm, hay bất cứ tổn thất 

nào có thiệt hại vật chất, mất mát do trộm hoặc sơ suất. 

X. Các loại đơn bảo hiểm tín dụng xuất khẩu 
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 Có một điểm đáng lưu ý là các công ty bảo hiểm tín dụng thường 

không bảo hiểm toàn bộ (100%) cho bất cứ khách hàng nào. Điều này 

xuất phát từ 4 nguyên nhân dưới đây: 

- Các nhà xuất khẩu cần phải tính lãi trong các khoản nợ bởi lẽ họ thường 

sẽ không thận trọng trước đối tượng kinh doanh của mình. 

- Nếu công ty bảo hiểm tín dụng chấp nhận bảo hiểm cho tất cả rủi ro, tổn 

thất thì tỷ lệ phí bảo hiểm sẽ cao hơn rất nhiều. 

- Một trong những mục đích của bảo hiểm tín dụng là giúp các nhà xuất 

khẩu lấy lại được vị thế ban đầu - trước khi xảy ra rủi ro. Nói cách khác, mục 

tiêu của bảo hiểm tín dụng là bồi thường cho những tổn thất mà nhà xuất khẩu 

gặp phải nhằm khôi phục lại vị thế tài chính của họ. Do hoạt động kinh doanh 

diễn biến bất lợi nên các nhà xuất khẩu đã mất đi khoản lợi nhuận mà lẽ ra họ 

đã thu được từ giá bán của hàng xuất. 

- Cơ sở chủ yếu của việc buộc các nhà xuất khẩu phải cùng gánh chịu một 

phần tổn thất là nhằm đảm bảo việc tham gia của chính họ vào quá trình khắc 

phục hậu quả rủi ro. Rốt cuộc người được bảo hiểm là người cho vay theo 

hợp đồng xuất khẩu - chứ không phải là công ty bảo hiểm tín dụng (trừ khi 

món nợ đã được ấn định) . 

Với những lý do nêu trên, công ty bảo hiểm tín dụng có thể xem xét cấp các 

loại đơn bảo hiểm sau: 

 Ngắn hạn trước vận chuyển 

 Ngắn hạn sau vận chuyển 

 Rủi ro trong quá trình vận chuyển (toàn bộ doanh thu ) 

 Kho hàng ký gửi xuất khẩu (toàn bộ doanh thu) 

 Bảo hiểm hợp đồng xuất khẩu đặc biệt 

Bảo hiểm ngắn hạn sau vận chuyển 
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Đơn bảo hiểm này có thể được cấp với có hoăc không có giới hạn về cung 

cấp thông tin giới hạn. Trong mọi trường hợp, đơn bảo hiểm loại này có thể 

được áp dụng cho tất cả các thị trường hoặc trên cơ sở thị trường lựa chọn và 

nguyên tắc về tổng doanh thu gần như luôn được áp dung. 

Đối với đơn bảo hiểm không giới hạn rủi ro, mọi hàng hóa trong quá trình vận 

chuyển đến một thị trường cụ thể (một nước) đều phải được bảo hiểm. Các điểm 

loại trừ có thể được đàm phán với sự điều chỉnh cần thiết về tỷ lệ phí bảo hiểm..    

Trong trường hợp này thuật ngữ “ngắn hạn” được định nghĩa là thời hạn tín 

dụng được cấp cho người mua không vượt quá 180 ngày, đây là mức tối đa được 

chấp nhận trên toàn thế giới cho tất cả các loại hàng tiêu dùng, nguyên liệu thô và 

phụ tùng. Yếu tố duy nhất có khả năng thay đổi là ngày bắt đầu của thời hạn 180 

ngày: thời điểm này có thể được tính từ ngày nhận hóa đơn, đơn đặt hàng, vận 

đơn, chứng từ hoặc biên lai chuyển hàng. Các nhà xuất khẩu nên thận trọng trong 

việc đàm phán các thời hạn thanh toán với bên mua hàng và miễn là thời hạn này 

không vượt quá 180 ngày tính từ ngày được chỉ định. Vì vậy, các nhà xuất khẩu 

có thể được bảo hiểm tín dụng theo đơn bảo hiểm tín dụng, đơn bảo hiểm sau vận 

chuyển chuẩn hoặc đơn bảo hiểm khác. 

Bảo hiểm ngắn hạn trước vận chuyển 

Đơn bảo hiểm này cung cấp bảo hiểm cho tình trạng mất khả năng thanh toán 

của bên mua khi xảy ra tổn thất về thương mại hoặc có nguyên nhân gây ra tổn 

thất  mang tính chính trị trong suốt thời gian từ khi đặt hàng đến khi giao hàng cho 

người mua. 

Những nguyên nhân gây ra tổn thất có thể chấp nhận được loại trừ việc không 

thanh toán nợ -đó là việc người mua không hoặc từ chối chấp nhận việc giao hàng 

hóa của người bán. Ở đây cần nhấn mạnh vào tình trạng người mua không thể 
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thực hiện được trong những hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của họ. Với việc 

không thanh toán nợ, họ có quyền lựa chọn không nhận hàng. 

Vì bảo hiểm về cơ bản là nhằm đối phó với rủi ro khi không thể vận chuyển 

hàng hóa sau khi đơn đặt hàng đã được chấp nhận, nên rủi ro của việc không 

thanh toán kéo dài bị loại trừ do chưa thực hiện thanh toán. Tương tự như vậy, rủi 

ro chính trị về việc trì hoãn chuyến hàng cũng bị loại trừ. 

Việc không tuân thủ những quy định về nhập khẩu ở quốc gia của bên mua 

thông thường không xảy ra trong giai đoạn trước khi chuyển hàng. Tuy nhiên, 

nếu những quy định đó thay đổi trong giai đoạn sản xuất hoặc trước khi 

vận chuyển và do đó ngăn cản việc chuyển hàng, thì tổn thất sẽ được bảo 

hiểm. 

Có hai phương pháp tính tổng giá trị tổn thất có thể được xem xét. Theo 

phương pháp thứ nhất, tổng giá trị tổn thất là giá trị hợp đồng bảo hiểm cộng với 

những chi phí phải chịu cho việc giảm bớt tổn thất trừ đi chi phí dự toán trong 

sản xuất mà thực chất không phải chi do hợp đồng hết hạn và trừ đi bất cứ khoản 

thu được trong quá trình bán lại những hàng hóa đã được sản xuất ra. Theo 

phương pháp thứ hai, những tổn thất trước khi chuyển hàng (còn gọi là “tổn thất 

trước tín dụng”) được đánh giá trên cơ sở tổng chi phí phải chịu, ví dụ: người 

được bảo hiểm xem xét lại những khoản chi phí thuần của họ. Do đó, giá trị hợp 

đồng không được xem xét đến. Phương pháp áp dụng rõ ràng sẽ thay đổi theo mỗi 

hợp đồng và phụ thuộc vào những gì công ty bảo hiểm tín dụng có thể thanh 

toán.      

Vì các mục đích liên quan đến phí bảo hiểm, giai đoạn trước khi chuyển hàng 

là khoảng thời gian sản xuất hoặc xử lý hàng hóa và đóng gói chúng để vận 

chuyển. Giai đoạn này càng dài thì mức phí bảo hiểm càng cao. Hạn mức 

tín dụng đối với bên mua được xây dựng theo cách tương tự với bảo hiểm sau 

khi chuyển hàng. 
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Rủi ro trong quá trình vận chuyển (doanh thu toàn bộ) 

Điều này thường thấy trong các trường hợp đặc biệt khi có rủi ro trong khi vận 

chuyển và rủi ro nhập khẩu. Ví dụ, một nhà xuất khẩu chỉ chuyển hàng cho các 

công ty liên kết hoặc đến kho tại cảng – cả 2 trường hợp trên đều không có rủi ro 

thương mại. Đại lý bảo hiểm tín dụng chỉ bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại khi 

hàng hóa chuyển từ quốc gia của nhà xuất khẩu đến người mua. Rủi ro được bảo 

hiểm là những rủi ro thường không được bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm nói 

chung vì nguyên nhân của tổn thất – có thể nguyên nhân chính trị thuộc điều 

khoản loại trừ. Công ty bảo hiểm tín dụng bồi thường cho người được bảo hiểm 

trước việc tịch thu hoặc tổn thất hàng hóa do nguyên nhân chính trị trong khi hàng 

hóa đang được trong quá trình vận chuyển. 

Cần lưu ý rằng bất cứ khi nào được cung cấp dịch vụ bảo hiểm thì các nhà 

xuất khẩu phải sẵn sàng chấp nhận thanh toán từ tài khoản của họ để chuyển giao 

rủi ro. Loại hàng hóa thông thường được vận chuyển theo đơn bảo hiểm này là 

các sản phẩm nông nghiệp như thuốc lá cũng như các mặt hàng và nguyên liệu 

thô khác. 

Mặc dù đơn bảo hiểm này bảo hiểm cho hàng hóa gặp phải rủi ro chính trị khi 

không đến được địa điểm như đã định song nó không bảo hiểm cho những rủi ro 

chuyển giao thanh toán (transfer-of-payment risks). Rủi ro khi vận chuyển cũng 

được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm kho hàng ký gửi (xem bên dưới). Ở đây bảo 

hiểm rủi ro khi vận chuyển chính là bảo hiểm cho hàng hóa chưa được đưa vào 

kho. 

Nói chung, loại đơn bảo hiểm này bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu mà 

chưa có rủi ro tín dụng thực tế. Đây là một trong số ít những đơn bảo hiểm tín 

dụng bảo hiểm cho hàng hóa chưa thanh toán. Hàng hóa được bảo hiểm là 

thuốc lá chưa chế biến, thép và khoáng sản. 
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Kho hàng ký gửi xuất khẩu (toàn bộ doanh thu ) 

Đơn bảo hiểm này được áp dụng đối với kho hàng đặt ngoài lãnh thổ 

nước xuất khẩu. Trên thực tế, vì lý do kinh doanh các thương nhân 

thường đặt kho hàng tại quốc gia của người mua để có thể cung cấp 

nhanh chóng khi có đơn đặt hàng. Khi chưa có người mua thì chưa có rủi 

ro thương mại. Những rủi ro được bảo hiểm là những rủi ro chính trị và 

bao gồm bảo hiểm trong quá trình vận chuyển vào nhà kho cũng như bên 

bảo hiểm, vì lý do chính trị không có khả năng tái xuất khẩu hàng hóa. 

Rủi ro chủ yếu ở đây chính là chính phủ nước ngoài tịch thu hàng hóa 

trước khi chúng được chuyển ra từ kho gửi hàng. 

Đơn bảo hiểm kho hàng ký gửi là đơn bảo hiểm điều kiện khi nhà xuất 

khẩu tham gia đơn bảo hiểm cho hàng hóa vận chuyển sau để bảo hiểm việc 

bán hàng hoặc chuyển hàng ra khỏi kho. Trong đơn bảo hiểm hàng hóa vận 

chuyển, từ “cung cấp từ kho hàng ký gửi” được thay thế bằng từ “chuyển 

hàng”.  

Phí bảo hiểm được xác định dựa vào số lượng hàng hóa trong kho 

và/hoặc đang trong quá trìnhvận chuyển vào ngày tính toán cuối cùng 

của tháng. Quy trình này cũng tương tự như việc tính toán phí bảo hiểm 

cho đơn bảo hiểm trong nước dựa trên bảng cân đối hàng tháng khi kết 

thúc hoạt động kinh doanh trong tháng đó. Một đặc điểm là hàng hóa 

vẫn là tài sản của người được bảo hiểm. Theo đó, đây thường là giá 

thành được bảo hiểm, loại trừ mức tăng giá hoặc yếu tố lợi nhuận. 

Nếu đơn bảo hiểm sau vận chuyển được triển khai để bảo hiểm cho 

việc bán hàng hóa cuối cùng, thì mức phí bảo hiểm của đơn bảo hiểm kho 

hàng ký gửi được điều chỉnh cho phép mức phí bảo hiểm tăng lên khi 
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hàng hóa được vận chuyển vào kho. Sau đó, phí bảo hiểm được tính toán 

dựa vào thời gian xoay vòng trung bình của hàng hóa trong kho; bao gồm 

cả thời gian vận chuyển. 

Bảo hiểm hợp đồng xuất khẩu đặc biệt 

“Hợp đồng xuất khẩu đặc biệt” là hợp đồng có tính chất quan trọng được 

đàm phán với bên mua nước ngoài, quy định về việc cung cấp hàng hóa 

(hàng hóa được sản xuất cụ thể theo yêu cầu) hay cung cấp dịch vụ cho một 

dự án xác định. 

Thông thường trong các hợp đồng đặc biệt này bên mua  nước ngoài 

(hoặc người chủ của họ) thường yêu cầu tín dụng trung và dài hạn từ 2 đến 

10 năm. Do đây là các hàng hóa và dịch vụ về tư liệu sản xuất nên việc thanh 

toán có thể kéo dài trong một vài năm kể từ khi bắt đầu đưa vào sử dụng. Ví 

dụ như: việc bán một thiết bị hay dụng cụ máy móc chính, liên quan tới việc 

xây dựng của thiết bị này trong các giai đoạn, mỗi giai đoạn lại có một mức 

độ quan trọng riêng nhưng tất các giai đoạn này đều cần thiết cho việc hoàn 

thành dự án. Cũng có thể áp dụng hình thức bảo hiểm này cho các hợp đồng 

dài hạn theo đó khách mua nước ngoài hay chủ của họ sẽ thanh toán bằng 

tiền mặt khi công việc tiến hành. 

Thời gian kể từ ngày ký hợp đồng cho tới khi hàng hóa được cung cấp 

được gọi là “thời kỳ trước khi cung cấp hàng hóa”. Nó có thể kéo dài từ 6 

tháng đến 2 năm, trong trường hợp là dự án lớn thì có thể lên tới 5 năm. 

Một trong các điều kiện là bên mua phải thanh toán bằng tiền mặt khi 

hợp đồng được ký kết và mặc dù số tiền thanh toán thực tế rất khác nhau 

nhưng thông thường mức tối thiểu yêu cầu là 5% trong tổng giá trị hợp đồng. 

Và ngay trước đợt giao hàng đầu tiên, người mua thường phải thực hiện một 

thanh toán tiếp theo có giá trị ít nhất bằng 10% trị giá hợp đồng. Việc thanh 
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toán này khiến cho giá trị hợp đồng được cân bằng và hình thành nên đối 

tượng tín dụng. 

Thời hạn tín dụng yêu cầu phải được xác định theo tính chất và giá trị của 

hợp đồng. Nếu giá trị hợp đồng tương đối nhỏ thì thời hạn tín dụng sẽ không 

thể vượt quá 2 năm. Bất cứ hợp đồng nào có trị giá vượt quá 2 triệu đôla đều 

có thể yêu cầu thời hạn tín dụng lên tới 5 năm. Với hợp đồng có giá trị lớn 

hơn đòi hỏi thời hạn tín dụng dài hơn. Đặc biệt là các hợp đồng bảo hiểm 

cho một dự án chìa khóa trao tay với việc cung cấp vật liệu và thiết bị, xây 

dựng và lắp đặt phân xưởng và giao dự án cho bên mua điều hành. 
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